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KHOA DƯỢC

BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA_XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2_ KHÓA THI NGÀY  15/01/2018
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Tổng số ĐVHT toàn khóa: 93
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1 15DU00602 Nguyễn Quốc Nam Nam 13/06/1990 Tiền Giang 9.0 7.0 7.0 7.2 9.0 7.0 6.7 8.4 7.5 9.0 7.2 9.0 5.0 6.1 6.2 5.8 6.4 7.3 8.0 7.2 6.0 5.2 6.0 5.3 6.6 6.8 6.3 33 50.0 TB Khá 75 Khá Đủ đk dự thi TN D8VBE3

2 15DU00638 Nguyễn Dương Ngọc Bích Nữ 26/04/1981 TP.HCM 7.0 5.5 8.0 6.0 6.0 7.7 7.2 6.9 6.1 6.0 7.4 6.0 6.4 6.1 0.0 0.0 7.7 6.8 7.5 6.0 7.6 6.9 6.5 6.5 6.6 7.5 5.8 4 5.3 Trung bình 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

3 15DU00596 Huỳnh Thị Kim Hòa Nữ 04/09/1992 Long An 7.5 7.5 6.2 5.9 7.1 6.2 6.7 7.9 7.1 7.7 6.7 7.1 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 5.4 6.5 5.9 0.0 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 2.3 0 0.0 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3

4 15DU00623 Nguyễn Thành Khắc Kiệt Nam 26/11/1984 TP.HCM 5.0 6.5 6.0 8.3 5.0 9.4 7.7 7.6 6.8 0.0 7.1 5.0 0.0 7.9 0.0 0.0 9.0 5.4 0.0 8.3 0.0 6.9 7.9 7.9 0.0 0.0 4.2 0 0.0 Yếu 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

5 15DU00599 Nguyễn Thị Mộng Linh Nữ 15/01/1990 Long An 5.5 7.0 6.0 6.3 7.0 7.5 7.5 8.4 7.3 9.0 7.6 7.0 7.5 7.8 0.0 0.0 6.6 6.3 6.0 6.3 0.0 0.0 8.2 8.2 0.0 7.7 5.1 0 0.0 Trung bình 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3

6 15DU00648 Nguyễn Thị Ngọc Quí Nữ 24/08/1989 An Giang 6.5 6.0 6.5 6.4 5.0 6.7 0.0 0.0 8.6 7.0 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 5.9 9.9 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7 10.6 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3

7 15DU00629 Nguyễn Hoàng Thái Nam 09/06/1989 Long An 6.5 6.2 7.4 6.0 7.5 7.7 0.0 6.3 6.1 0.0 0.0 7.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0 0.0 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

8 15DU00651 Nguyễn Minh Thắng Nam 02/01/1989 Long An 9.0 7.5 8.0 6.5 7.0 8.5 7.4 8.7 6.1 0.0 0.0 7.0 0.0 7.6 0.0 0.0 7.7 5.8 0.0 6.5 0.0 0.0 6.2 6.2 0.0 0.0 3.2 2 2.7 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

9 15DU00233 Lê Ngọc Tường Vy Nữ 25/06/1997 TP.HCM 5.1 6.0 5.9 6.4 5.6 9.4 6.7 8.4 5.7 8.0 8.0 5.6 6.7 6.6 0.0 6.1 5.5 6.0 0.0 6.4 6.5 5.6 7.2 7.2 6.8 7.8 6.0 11 11.8 TB Khá 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8B2

Tổng danh sách: 9 học sinh * Kết quả học tập: * Kết quả rèn luyện: Ghi chú: Xếp loại kết quả học tập theo học kỳ và năm học căn cứ vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, cụ thể:

XẾP LOẠI SL TL% XẾP LOẠI SL TL% * Kết quả xét điều kiện thi tốt nghiệp: - Loại Xuất sắc: Từ 9,0 đến 10 điểm - Loại Yếu: Từ 4,0 đến 4,9 điểm

Xuất sắc -   -    Xuất sắc -   -      XÉT ĐK DỰ THI TN SL TL% - Loại Khá: Từ 7,0 đến 7,9 điểm - Loại Kém: Dưới 4,0 điểm

Giỏi -   -    Tốt -   -      Đủ đk dự thi TN 1 11.1  Học sinh có điểm đạt xếp loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau

Khá -   -    Khá 1      11.1    Không đủ đk dự thi TN 8 88.9  - Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ hoặc năm học được xếp loại kết quả học tập

TB Khá 2      22.2  TB Khá -   -      TỔNG 9    100   - Có tổng số ĐVHT của các học phần thi lại vượt quá 10% so với tổng số ĐVHT quy định cho học kỳ, năm học

Trung bình 2      22.2  Trung bình -   -      

Yếu 1      11.1  Yếu -   -      TP.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2017
Kém 4      44.4  Kém 8      88.9    THƯ KÝ HỘI ĐỒNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

Tổng 9      100   Tổng 9      100     
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